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              Kính gửi:  

 - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre; 

- Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. 
 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến 

Tre do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến tại Văn bản số 

602/UBDNGS15 ngày 21 tháng 5 năm 2025 về việc chuyển kiến nghị của cử tri 

gửi trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Bộ Nông nghiệp và Môi trường trân 

trọng cảm ơn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre và Ủy ban Dân nguyện và 

Giám sát của Quốc hội đã gửi ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre đến Bộ. 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội và cử 

tri tỉnh Bến Tre như sau:  

1. Câu số 44: “Đối với Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 ngày 4 tháng 

2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản: Bổ sung thêm đơn vị thẩm định độc 

lập thiết bị giám sát hành trình vào khoản 20 Điều 1 Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP. Lý do: Làm căn cứ xử phạt các công ty liên quan đến hành vi cung cấp thiết 

bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo 

quy định. 

Về kiến nghị này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin báo cáo như sau:  

- Tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 37/2024/NĐ- CP ngày 04/4/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2019/NĐ- CP ngày 

08/3/2019 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản, 

đã quy định cụ thể các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị giám sát hành trình tàu cá 

(VMS), cũng như quy định rõ trách nhiệm của đơn vị cung cấp thiết bị trong việc 

thực hiện các quy định về giám sát hành trình tàu cá (Chi tiết xem Phụ lục gửi kèm 

theo Công văn này). Cụ thể: 

Yêu cầu kỹ thuật thiết bị đáp ứng đạt các tiêu chuẩn IP66 (tính năng chống 

nước, chống lại lực tác động mạnh mẽ (viết tắt của từ Ingress Protection); IP 67 

(Tính năng bảo vệ chống lại sự ngập nước tạm thời hoàn toàn) theo Tiêu chuẩn 

Việt Nam 4255: 2008 (IEC 60529:2001); đạt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường 

biển, môi trường rung; thỏa mãn các quy chuẩn về tương thích điện từ, về tần số 

vô tuyến điện và phổ bức xạ áp dụng cho máy thu phát vô tuyến điện, về thiết bị 
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đầu cuối thông tin di động (GSM); có bộ nhớ để lưu trữ các dữ liệu hành trình, có 

bộ phận thông báo về tình trạng hoạt động của thiết bị, có cổng trích xuất dữ liệu 

để đọc thông tin từ bộ nhớ của thiết bị, có nguồn phụ (pin dự phòng) với dung 

lượng đảm bảo cho thiết bị hoạt động liên tục trong vòng ít nhất 24 giờ kể từ khi 

mất nguồn chính. Do đó, các đơn vị cung cấp thiết bị khi cung cấp dịch vụ giám 

sát hành trình tàu cá phải tuân thủ các quy định cụ thể và các yêu cầu kỹ thuật của 

thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị 

định 37/2024/NĐ- CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ và phải được các cơ quan 

chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ trước 

đây (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, kiểm 

tra, đánh giá đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định 

trước khi cung cấp ra thị trường.  

2. Câu số 45: “Đối với Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 

2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản:  

- Bổ sung vào Chương III quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

đối với chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản. Lý do: Nhằm thực hiện tốt 

nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực thủy sản, đặc biệt để xử lý nghiêm và 

kịp thời đối với các vụ việc vi phạm khai thác IUU; đồng thời tạo điều kiện thuận 

lợi trong việc thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan đến tàu cá, trong công tác 

phối hợp trực và xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh tại Tổ kiểm soát nghề cá 

tại các Cảng cá và công tác kiểm tra, xác minh vi phạm của chủ tàu cá đối với 

các trường hợp tàu mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình khi đang hoạt 

động khai thác thuỷ sản trên biển; tạo điều kiện cho công tác tuần tra, kiểm tra, 

xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Kiểm ngư (Phòng Kiểm ngư thuộc Chi 

cục Thủy sản).  

- Bổ sung hành vi vi phạm liên quan tới việc không báo vị trí tàu cá và mức 

xử phạt cụ thể vào Điều 35. Lý do: tại Nghị định số 38/2024/NĐ-CP chưa có quy 

định xử phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm liên quan đến không báo vị trí tàu 06 

giờ/lần theo quy định. Đề nghị bổ sung cụ thể: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện báo vị trí tàu cá 6 giờ/lần đúng 

quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá mất tín hiệu kết nối 

khi đang hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 

mét. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không 

thực hiện báo vị trí tàu cá 6 giờ/lần đúng quy định trong trường hợp thiết bị giám 

sát hành trình tàu cá mất tín hiệu kết nối khi đang hoạt động đối với tàu cá có 

chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên. 

Về kiến nghị này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin báo như sau:  

          - Đối với kiến nghị “bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối 

với chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản”. 

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và dự thảo Nghị định quy định 

chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
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chính, trong đó có thẩm quyền xử phạt của các chức danh như: Thủ trưởng cơ 

quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực. Dự thảo 

Luật dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV và có hiệu 

lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.  

- Đối với kiến nghị “bổ sung hành vi vi phạm liên quan tới việc không báo 

vị trí tàu cá và mức xử phạt cụ thể vào Điều 35 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP”. 

Kiến nghị này, hiện nay đã quy định tại điểm a khoản 3 và điểm c khoản 6 

Điều 35 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, cụ thể: 

“Điều 35. Vi phạm quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không thực hiện đúng quy định trong trường hợp thiết bị giám sát 

hành trình bị hỏng hoặc không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về trung 

tâm dữ liệu giám sát tàu cá khi đang hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn 

nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét; 

6. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

c) Không thực hiện đúng quy định trong trường hợp thiết bị giám sát 

hành trình bị hỏng hoặc không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về trung 

tâm dữ liệu giám sát tàu cá khi đang hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn 

nhất từ 24 mét trở lên...” 

Trên đây là các ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trân trọng kính 

gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Bến Tre để thông tin tới cử tri. Bộ Nông nghiệp và Môi trường trân trọng cảm ơn 

và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Đoàn đại biểu Quốc 

hội và cử tri tỉnh Bến Tre trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Bến Tre; 

- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre; 

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến; 

- Vụ Pháp chế (để tổng hợp, theo dõi); 

- Văn phòng Bộ (để đăng tải trên Cổng TTĐT của Bộ); 

- Lưu: VT, TSKN. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Duy 
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Phụ lục 

Trích khoản 20 Điều 1, Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4//2024 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /BNNMT-TSKN ngày    tháng    năm của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường)            

 

20. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 như sau: 

“Điều 44. Quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá 

1. Thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá phải đáp ứng các yêu cầu 

theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Yêu cầu phần mềm giám sát tàu cá tại đơn vị cung cấp thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá: 

a) Có khả năng kết nối, tiếp nhận thông tin dữ liệu từ thiết bị giám sát hành 

trình lắp đặt trên tàu cá; 

b) Bảo đảm kết nối liên tục để truyền đầy đủ thông tin, dữ liệu từ thiết bị 

giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá đến trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá thuộc 

cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

c) Tiếp nhận các thông tin từ hệ thống giám sát tàu cá để truyền dẫn đến 

thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá theo định dạng của trung tâm dữ 

liệu giám sát tàu cá thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

d) Bảo đảm bảo mật dữ liệu theo quy định của pháp luật. 

3. Tính năng phần mềm hệ thống giám sát tàu cá tại trung tâm dữ liệu giám 

sát tàu cá thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn: 

a) Phải tương thích với các hệ điều hành Microsoft Windows, Android, 

IOS; có giao diện tiếng Việt trực quan. Quản lý toàn bộ thông tin tàu cá lắp thiết 

bị giám sát hành trình; cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước 

tại trung ương và địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu cá 

trên biển, ra vào cảng, không được can thiệp để chỉnh sửa dữ liệu hành trình tàu 

cá; 

b) Phải hiển thị vị trí tàu theo thời gian thực, thời gian, vận tốc tàu, hướng 

di chuyển, tín hiệu báo động, thời gian cập nhật dữ liệu gần nhất, thông tin thời 

tiết, thông tin ngư trường, trạng thái hoạt động của thiết bị giám sát tàu cá, gửi 

thông tin đến thiết bị giám sát tàu cá thông qua phần mềm tại đơn vị cung cấp 
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thiết bị giám sát tàu cá; hiển thị thiết bị chính theo mã số khai báo kèm giấy phép 

khai thác và hiển thị thiết bị dự phòng; 

c) Có chức năng truy cập, tìm kiếm, lập bảng biểu, báo cáo, thống kê các 

dữ liệu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cung cấp, 

quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát tàu cá, tạo khu vực để quản lý tàu 

và gửi cảnh báo tự động khi tàu ra/vào khu vực; 

d) Kết nối, truyền dẫn thông tin với trung tâm dữ liệu đơn vị cung cấp thiết 

bị giám sát hành trình trên tàu cá; phân cấp quyền sử dụng cho các tổ chức, cá 

nhân được quyền sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá; 

đ) Phải thể hiện rõ tọa độ các vùng khai thác, các vùng cấm khai thác, các 

cảng cá, các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam đã được phân định và vùng 

nước lịch sử của Việt Nam. 

4. Quản lý hệ thống giám sát tàu cá 

a) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn có trách nhiệm: 

Thống nhất quản lý hệ thống giám sát tàu cá và dữ liệu giám sát tàu cá toàn 

quốc, quản trị hệ thống và cấp quyền khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát hành 

trình tàu cá cho các địa phương, cơ quan, tổ chức cảng cá được chỉ định, lực lượng 

thực thi pháp luật có liên quan về khai thác thủy sản trên biển; trực tiếp xử lý dữ 

liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên. 

Xây dựng, tổ chức vận hành hệ thống giám sát tàu cá, bảo đảm thông tin, 

dữ liệu được tiếp nhận và xử lý kịp thời; khi phát hiện tàu cá mất tín hiệu, tàu cá 

vượt qua vùng được phép khai thác thủy sản trên biển, phải thông báo bằng một 

trong các hình thức như: điện thoại, thư điện tử, dữ liệu đến đầu mối tiếp nhận, 

xử lý thông tin giám sát tàu cá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển, Kiểm ngư, Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý, tổng 

hợp, báo cáo theo quy định và quy chế phối hợp giữa các đơn vị. 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có biển tổ chức quản lý, xử lý dữ liệu giám sát tàu cá của tỉnh; xử lý 

dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 

mét; khai thác cơ sở dữ liệu giám sát hành trình phục vụ công tác quản lý tàu cá, 

truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm trên địa bàn quản lý. Cơ quan quản lý nhà 

nước về thuỷ sản cấp tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển tổ 

chức quản lý, xử lý dữ liệu giám sát tàu cá của tỉnh, tàu cá của địa phương khác 

khi hoạt động trên vùng biển thuộc địa bàn quản lý; khai thác cơ sở dữ liệu giám 
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sát hành trình phục vụ công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm 

hành chính theo thẩm quyền. 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương, Kiểm ngư, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 

có trách nhiệm cử và gửi thông tin đầu mối tiếp nhận thông tin giám sát hành trình 

tàu cá về Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, xử lý thông tin dữ liệu Hệ thống giám sát hành trình tàu cá. Định 

kỳ trước ngày 20 hằng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo kết quả xử lý 

về Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (qua Bộ phận trực, vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá) bằng 

thư điện tử hoặc văn bản để tổng hợp. 

d) Chủ tàu khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá phải khai báo 

thông tin lắp đặt và kích hoạt dịch vụ thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo Mẫu 

số 01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; được cung cấp thông tin 

giám sát hành trình của tàu cá mình từ trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá thuộc cơ 

quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá thuộc đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành 

trình trên tàu cá khi có yêu cầu. 

đ) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý, 

kiểm tra việc lắp đặt, kích hoạt dịch vụ giám sát hành trình tàu cá. 

e) Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình 

tàu cá hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trường 

hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá mất tín hiệu kết nối, thuyền trưởng hoặc 

chủ tàu phải sử dụng các thiết bị ghi lại vị trí tàu cá và báo cáo cơ quan quản lý 

tại cảng khi tàu cập cảng, sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác báo cáo vị 

trí tàu cá về cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh nơi đăng ký tàu 

cá (qua bộ phận trực, vận hành hệ thống giám sát tàu cá) 06 giờ/lần và phải đưa 

tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá 

bị hỏng; Thuyền trưởng, chủ tàu cá phải chấp hành nghiêm cảnh báo của thiết bị 

giám sát hành trình tàu cá, không được đưa tàu vượt qua ranh giới vùng được phép 

khai thác thủy sản trên biển. 

g) Tàu cá nước ngoài hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam phải 

lắp thiết bị giám sát hành trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quản lý, sử 

dụng hệ thống và dữ liệu giám sát hành trình tàu cá quy định tại Điều này. 

h) Dữ liệu giám sát hành trình tàu cá được sử dụng làm căn cứ pháp lý để 

quản lý hoạt động của tàu cá, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý các tranh chấp 
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nghề cá trên biển, xác nhận, chứng nhận thủy sản từ khai thác; thực hiện chi trả 

chính sách trong lĩnh vực thủy sản. 

5. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá 

a) Cập nhật, quản lý thông tin về tàu, chủ tàu, mã thiết bị giám sát tàu cá, 

mã kẹp chì và tự động truyền các thông tin về trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá 

thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin trước khi 

cập nhật vào phần mềm giám sát tàu cá của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành 

trình tàu cá; có trách nhiệm thông báo cho chủ tàu cá trước 30 ngày về việc thiết 

bị giám sát hành trình tàu cá hết hạn dịch vụ; không tự ý ngắt kết nối khi tàu cá 

đang hoạt động trên biển; 

b) Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tại vị trí cố định chắc chắn trên bộ 

phận gắn liền với thân tàu cá, có bảng hướng dẫn sử dụng (trên bảng có các thông 

tin tối thiểu: số điện thoại hỗ trợ 24/24 giờ, địa chỉ liên hệ của đơn vị cung cấp 

thiết bị giám sát hành trình tàu cá); thực hiện kẹp chì cố định thiết bị trên tàu khi 

lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa; 

c) Kịp thời khắc phục sự cố của thiết bị và cung cấp thông tin liên quan đến 

thiết bị; phối hợp trong quá trình xử lý vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền; xử lý sự cố tín hiệu thiết bị giám sát tàu cá do đơn vị mình cung cấp; 

gửi dữ liệu giám sát hành trình tàu cá chưa gửi được đến trung tâm dữ liệu giám 

sát tàu cá thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn kèm theo văn bản xác nhận trong trường hợp bất khả kháng; 

d) Định kỳ hàng quý, 06 tháng, hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo 

cáo kết quả thực hiện về Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, 

thành phố nơi tàu cá đăng ký theo Mẫu số 01B.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định này; 

đ) Trước khi cung cấp thiết bị giám sát hành trình phải thông báo bằng văn 

bản về Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để tổng hợp, thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cơ 

quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

e) Đảm bảo việc kết nối truyền dữ liệu từ thiết bị đến trung tâm dữ liệu 

giám sát tàu cá thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

g) Chịu trách nhiệm trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá 

không truyền được dữ liệu đến trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá do lỗi kỹ thuật. 



8 

 

6. Bảo mật dữ liệu: 

a) Các dữ liệu được lưu giữ trong máy chủ của đơn vị cung cấp thiết bị 

giám sát tàu cá phải đảm bảo không bị xoá, không bị thay đổi trong suốt thời gian 

lưu trữ theo quy định; 

b) Dữ liệu truyền dẫn giữa thiết bị giám sát hành trình tàu cá với máy chủ 

của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá phải được mã hóa để đảm bảo tính 

bảo mật thông tin trong quá trình truyền dẫn; dữ liệu giám sát tàu cá khi chuyển 

cho các cơ quan chuyên môn khác phải được mã hóa theo quy định; 

c) Thời gian lưu trữ dữ liệu giám sát hành trình tàu cá tối thiểu là 36 tháng; 

các máy chủ lưu trữ, xử lý dữ liệu của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá đều 

phải được đặt tại Việt Nam; 

d) Đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá có trách nhiệm bảo mật dữ liệu, 

cung cấp dữ liệu chính xác; chỉ được cung cấp dữ liệu giám sát tàu cá theo yêu 

cầu của các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về thủy sản khi có sự chấp 

thuận của Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

7. Quản lý, lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình 

a) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh xây dựng và ban hành 

quy trình lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, quản lý 

việc lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. 

b) Khi lắp đặt, tháo gỡ, thay thế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, chủ 

tàu phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản địa phương theo Mẫu số 

01.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này để kiểm tra, xác nhận theo 

quy định và yêu cầu đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình cập nhật vào cơ 

sở dữ liệu. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, trước khi tháo thiết bị 

phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh để lập Biên bản 

kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi tháo gỡ, thay thế. 

c) Thiết bị giám sát hành trình khi lắp đặt trên tàu cá phải được kẹp chì theo 

mẫu đã được Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thông báo; mỗi kẹp chì sử dụng cho mỗi thiết bị phải có mã 

số độc lập, mã số kẹp chì của đơn vị cung cấp phải bao gồm các thông tin (tên 

viết tắt đơn vị cung cấp, số thứ tự kẹp chì). Sau khi lắp đặt thiết bị trên tàu cá, đơn 

vị cung cấp thiết bị phải thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan quản lý về thủy sản cấp 

tỉnh thực hiện kiểm tra việc lắp đặt thiết bị trên tàu cá và cập nhật vào cơ sở dữ 

liệu giám sát tàu cá.” 
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